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PHỤ LỤC GIÁ MUA PHẾ LIỆU
(Kèm theo báo giá ngày … ….../6/2026 của Cơ sở thu mua phế liệu ………………………………………………….……..)
	STT
	Tên tài sản
	ĐVT
	Số lượng
	Năm sử dụng
	Trọng lượng
	Giá mua/kg phế liệu hoặc trên sản phẩm
	Thành tiền
	Ghi chú
(Đơn vị đang quản lý sử dụng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Tài sản cố định
	
	
	
	 

	1
	Bộ thiết bị đào tạo kỹ năng tháo lắp đo kiểm động cơ diezel 6 xilanh dùng bơm VE (gói thầu 5 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	2
	Các đĩa mềm giảng dạy phần động cơ (gói thầu 5 tỷ)
	Bộ
	2
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	3
	Bộ tranh mô phỏng các ht phần động cơ (gói thầu 5 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	4
	Động cơ D8 (gói thầu 2 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	5
	Kích con đội  (Gói thầu số 8 - 8 tỷ)
	Chiếc
	1
	2016
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	6
	Đồng hồ vạn năng  (Gói thầu số 8 - 8 tỷ)
	Chiếc
	1
	2016
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	7
	Van tiết lưu (gói thầu 5 tỷ)
	Cái
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	8
	Máy tinh trong bộ thiết bị kiểm tra điện xe con tổng hợp (hỏng máy tính) (Gói thầu số 8 - 8 tỷ)
	Bộ
	1
	2016
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	9
	Bộ truyền lực chính Jin
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	10
	Các đăng Jin
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	11
	Hộp số oát chính phụ
	Cái
	2
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	12
	Máy phát điện xc 12V cũ
	Bộ
	2
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	13
	Máy phát điện xoay chiều 
	Cái
	3
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	14
	Máy nén khí (Zin)
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	15
	Máy phát điện
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	16
	Bộ phim trong màu động cơ diezel (gói thầu 5 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	17
	Thiết bị đo tỷ trọng dung dịch axít  (Gói thầu số 8 - 8 tỷ)
	Chiếc
	1
	2016
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	18
	Bộ máy tính để bàn
	Bộ
	8
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	19
	Thiết bị đào tạo PLC
	Bộ
	1
	Trước năm 2004
	
	
	
	Khoa điện

	20
	Bộ lập trình Zen (10C1 - DR - D - V1)
	Bộ
	1
	 
	
	
	
	Khoa điện

	21
	Thực hành Đk thang máy (Mô hình Đk thang máy)
	Bộ
	1
	Trước năm 2004
	
	
	
	Khoa điện

	22
	Modul S7 200 EM 235 Siemen
	Cái
	1
	Trước năm 2018
	
	
	
	Khoa điện

	II
	Trang thiết bị, công cụ dụng cụ
	
	
	
	

	1
	Bộ thước căn lá (17 thanh thước hãng Asaki)
	Bộ
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	2
	Đồng hồ vạn năng (gói thầu 2 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	3
	Bộ Clê tròng 16 chi tiết (gói thầu 2 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	4
	Đồng hồ bơm lốp hiển thị số  (Gói thầu số 8 - 8 tỷ)
	Chiếc
	1
	2016
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	5
	Máy in màu 
	Cái
	2
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	6
	Thiết bị đo điện vạn năng
	Bộ
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	7
	Máy khoan đứng (cháy mô tơ)
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	8
	Bình ác quy 12V-100AH 
	Cái
	1
	2022
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	9
	Bình ác quy GS loại 12V-100AH
	Bình
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	10
	Máy khởi động kia 1.25 tấn 
	Cái
	1
	2022
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	11
	Máy cắt cỏ vác vai
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	12
	Kìm tháo phanh trong, ngoài (gói thầu 2 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	13
	Ê tô + Bàn nguội (xin thanh lý ê tô) (gói thầu 2 tỷ)
	Cái
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	14
	Bộ thực hành cơ sở logic số 2 (Bộ thực hành cơ sở logic số có khả năng tạo lỗi)
	Bộ
	2
	2008-2009
	
	
	
	Khoa điện

	15
	Hệ thống đánh lỗi
	Bộ
	10
	 
	
	
	
	Khoa điện

	16
	Mạch số 1 (Bộ thí nghiệm về mạch số 1)
	Bộ
	2
	 
	
	
	
	Khoa điện

	17
	Đầu DVD MIDI 888 KA và 02 loa nghe nhạc MIDI (gói thầu 2 tỷ)
	Bộ
	1
	 
	
	
	
	Khoa điện

	18
	01 bộ nguồn AC/DC (220/05), 12, 24 có thể điều chỉnh giá trị điện áp ra, có đầu ra analog)
	Bộ
	2
	 
	
	
	
	Khoa điện

	19
	Bảng thực tập điện
	Cái
	7
	Trước năm 2006
	
	
	
	Khoa điện

	20
	Dao cắt ống nhựa PVC
	Cái
	1
	Trước năm 2006
	
	
	
	Khoa điện

	21
	Kìm cách điện thường
	Cái
	1
	Trước năm 2006
	
	
	
	Khoa điện

	22
	Ray giữ thiết bị
	Thanh
	1
	Trước năm 2006
	
	
	
	Khoa điện

	23
	Tuốc nơ vít 4 cạnh
	Cái
	3
	Trước năm 2006
	
	
	
	Khoa điện

	24
	Tuốc nơ vít 4 cạnh 40cm
	Cái
	2
	Trước năm 2006
	
	
	
	Khoa điện

	25
	Rơ le nhiệt GTH-50
	Cái
	1
	Trước năm 2022
	
	
	
	Khoa điện

	26
	Hộp tô vít đóng
	Bộ
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	27
	Súng xì khô
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	28
	Mỏ hàn xung
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	29
	Đồng hồ vạn năng (Pin) 
	Cái
	1
	2021
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	30
	Ê tô tay 
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	31
	Rơ le gài máy khởi động (chuột đề)
	Cái
	2
	2025
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	32
	Trục và bạc ắc phi giê xe tải 5t
	Bộ
	2
	2025
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	33
	Kìm điện
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	34
	Kìm mỏ nhọn
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	35
	Máy cắt cầm tay của Trung Quốc
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	36
	Vam 2 chân
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	37
	Trạm chặt sắt 
	Cái
	5
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	38
	Bình ắc quy Đồng Nai N100 (12V-100Ah) 
	Cái
	1
	2020
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	39
	Đồng hồ vạn năng kim chỉ thị loại Sanwa YX360TR 
	Cái
	1
	2020
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	40
	Kìm chết (gói thầu 2 tỷ)
	Cái
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	41
	Mỏ hàn nung (TQ) (gói thầu 2 tỷ)
	Cái
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	42
	Tuýp tay chữ T (gói thầu 2 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	43
	Vòng kẹp xéc măng 
	Cái
	2
	2019
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	44
	Bộ phim trong màu động cơ xăng (gói thầu 5 tỷ)
	Bộ
	1
	2012
	
	
	
	Khoa CKĐL & VHOT-MTC

	45
	Ấm siêu tốc
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng trọ - Mường La

	46
	Chảo điện
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng trọ - Mường La

	47
	Ghế tựa (Xuân Hòa)
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa CKĐL- VHOTO & MTC (Phòng mô phỏng- tầng 2)

	48
	Ghế tựa 7 nan
	Cái
	18
	 
	
	
	
	Phòng đảng uỷ (5 cái) + Khoa CKĐL- VHOTO & MTC (Phòng mô phỏng- tầng 2) (3 cái) + Khoa cơ khí động lực- vận hành ô tô & MTC (Phòng luật giao thông đường bộ) Tầng 2 (3 cái) + nhà đa năng (7 cái)

	49
	Ghế tựa 7 nan Hòa Phát
	Cái 
	5
	 
	
	
	
	Phòng E2.06 - K.Điện (4 cái) + Nhà ăn 400 chỗ (4 cái) + Khoa cơ khí động lực- vận hành ô tô & MTC (Văn phòng khoa) (1 cái)

	50
	Ghế xoay nhân viên Hòa Phát
	Cái
	3
	 
	
	
	
	VP-Khoa CKĐL (1 cái) + VP khoa hàn (1 cái) +  Khoa cơ khí động lực- vận hành ô tô & MTC (Văn phòng khoa) (1 cái)

	51
	Kéo y tế
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng y tế

	52
	Khay chia cơm
	Cái
	2
	 
	
	
	
	Nhà ăn 400 chỗ

	53
	Loa Microlab
	Cái
	2
	 
	
	
	
	Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 1 (1 cái) + Khoa cơ khí động lực- vận hành ô tô & MTC (Văn phòng khoa) (1 cái)

	54
	Máy in Canon 1210
	Cái
	2
	 
	
	
	
	Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 1

	55
	Máy in LVP 3310
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng làm việc - TP

	56
	Máy tính + cây FPT
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Khoa cơ khí động lực- vận hành ô tô & MTC (Văn phòng khoa)

	57
	Nồi cơm điện Ta Ka
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng trọ - Mường La

	58
	Panh y tế
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng y tế

	59
	Tủ sắt 2 cánh 
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng làm việc - TP

	60
	Tủ thuốc HP 5 ngăn
	Cái
	1
	 
	
	
	
	Phòng y tế

	61
	Xoong nhôm chia cơm
	Cái
	2
	 
	
	
	
	Nhà ăn 400 chỗ



